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THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh trên lúa mùa, cây ăn quả và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện 
I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời nắng, mưa xen kẽ một vài trận mưa rào và 
giông. Nhiệt độ trung bình  28 - 350C, ẩm độ không khí trung bình 75 - 85%.

2. Cây trồng:
Trà mùa sớm: đang trỗ bông đến làm hạt. Trà mùa trung: đang làm đòng đến trỗ bông. 

Trà mùa muộn: cuối đẻ nhánh đến đứng cái.
Cây vải: Các trà vải đang ra lộc non đến lá thành thục.

II. DIẾN BIẾN SÂU BỆNH

- Chuột: Gây hại rải rác các trà lúa. Tỷ lệ dảnh bị hại trung bình 1,0%, nơi cao 
2,7 %. Diện tích bị hại khoảng 1,0 ha.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Các hộ nông dân đã và đang tập trung phun trừ.
- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục lây lan gây hại các giống nhiễm 

như BT7, BC15, TBR225, ... Tỷ lệ lá bị nhiễm trung bình 4%, nơi cao 12%, có ruộng 20 
- 30%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 5, diện tích nhiễm khoảng 1,5ha như ở các xã Hồng 
Lạc, Thị trấn Thanh Hà, Thanh Hải ...

- Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại các trà lúa. Tỷ lệ dảnh bị nhiễm trung bình 8%, 
nơi cao 17%, cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 5. Diện tích bị nhiễm khoảng 150ha.

- Rầy nâu, lưng trắng: xuất hiện cục bộ trên một số giống nhiễm như BT7, 
TBR225, BC15. Mật độ trung bình 120con/m2, nơi cao 300con/m2, đa số rầy tuổi 3 đến 
trưởng thành đẻ trứng.

Ngoài ra còn sâu đục thân, bệnh lem lép hạt, ... 
III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

- Chuột: tiếp tục gây hại rải rác các trà lúa.
- Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục lây lan gây hại lá và lá đòng các 

giống nhiễm làm ảnh hưởng lớn đến năng suất.
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục gây hại những diện tích lúa xanh tốt trà mùa 

trung, mùa muộn phun trừ chưa đảm bảo (chưa phun trừ, phun xong gặp mưa, ...).
- Sâu đục thân lúa 2 chấm: Trưởng thành vũ hóa và đẻ trứng trên trà mùa trung, 

mùa muộn. Sâu non nở gây hại diện tích lúa mùa muộn chưa trỗ bông.
- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy trưởng thành tiếp tục đẻ trứng, rầy cám nở và gây 

hại các trà lúa. 
- Bệnh khô vằn: tiếp tục lây lan gây hại các trà lúa.



- Bệnh lem lép hạt: Nếu giai đoạn lúa trỗ gặp mưa, bệnh phát sinh gây hại hạt làm 
giảm năng suất lúa. 

Ngoài ra còn nhện gié, bệnh thối thân trên lúa nếp, bệnh đạo ôn lá trên lúa nếp ...
- Cây vải: Sâu đo, sâu cuốn tổ: tiếp tục gây hại lá lộc non các trà vải.

IV. ĐỀ NGHỊ 
1. Các xã chỉ đạo, tổ chức đánh bắt chuột và điều tiết nước phù hợp để cây lúa 

làm đòng trỗ bông, làm hạt được thuận lợi.
2. Đối với bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Bệnh này không có thuốc trừ đặc 

hiệu, chủ yếu áp dụng các biện pháp phòng để cây khoẻ tăng sức đề kháng như đảm bảo 
đủ nước, bón phân cân đối NPK, tăng  cường bón kali, hạn chế bón thừa đạm ở giai đoạn 
bón đón đòng để phòng bệnh, theo dõi sát diễn biến của thời tiết nhất là giai đoạn lúa đứng 
cái, làm đòng đến trỗ bông là giai đoạn mẫn cảm của lúa với bệnh này; phun phòng trước 
và sau các đợt mưa giông, bão đối với các giống nhiễm, ruộng thừa đạm, ruộng trũng, 
hẩu,...bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Lobo 8WP, Starner 20WP, Ychatot 900SP, ...

3. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Các hộ nông dân kiểm tra lại các diện tích lúa chưa trỗ 
bông và các diện tích phun trừ chưa đảm bảo nếu thấy mật độ sâu còn cao (10con/m2),  
Dùng thuốc Virtakô 40WG, hoặc DuPontTM Prevathon 5SC, Voliam Targo 063SC, cộng với 
1 loại thuốc sinh học như Sunset300WG, Rholamsuper 12EC ... phun trừ. Khi phun kết hợp 
với Anvil 5SC, Cavil 50SC, Validacin 5L, Javivil 50SC … để trừ luôn bệnh khô vằn.

4. Đối với sâu đục thân: Dùng Prevathon 5SC hoặc Virtakô 40WG, Voliam -Targo 
063SC, ... phun cho diện tích lúa mùa trung trỗ sau 5/9/2021. Khi phun kết hợp với 
thuốc Tilsuper 300ND, Tiptop 250EC, Anvil 5SC, ... phun phòng trừ.

5. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Các hộ nông dân tích cực kiểm tra các trà lúa khi 
phát hiện có mật độ rầy từ 20 - 30con/khóm, giữ nước ở ruộng từ 3 – 5 cm và dùng thuốc 
tuỳ theo giai đoạn lúa: Đối với lúa đang làm đòng đến trỗ bông: Dùng các loại thuốc lưu dẫn 
như: Chess 50WG, Apta 300WP, Sutin 5EC, Dantotsu 50WSG, … phun trừ  trên mặt lúa và 
phun thật kỹ từ 20 – 24 lít nước thuốc cho 1sào. Đối với lúa chắc xanh đến chín: phải rẽ lúa 
thành từng luống rộng 0,8 - 1m, dùng các loại thuốc tiếp xúc:  Apta 300WP, Bassa 50EC…  
phun trực tiếp vào rầy.

6. Cây vải: Đối với sâu cuốn lá, sâu đo: dùng Repdor 250EC hoặc Peran 50EC, 
… phun trừ khi thấy sâu xuất hiện từ 1,5 con/cành trở lên.
 (Chú ý: Khi lúa trỗ phải phun thuốc vào chiều mát, phun xong gặp mưa phải phun lại).

 Nơi nhận:
-  VP: Huyện uỷ, VP  HĐND- UBND huyện;    Để                                                                                             
-  Đ/c Chủ tịch , PCT UBND huyện;                   báo
-  Chi cục BVTV;                                                   cáo
-  20 xã, thị trấn;
-  Các phòng ban liên quan;
-  Lưu.                                                                             

TRUNG TÂM DVNN HUYỆN
GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường
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